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BÁO CÁO TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP QUY NĂM 2022 

(Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 16/12/2022) 

 

Kính gửi: - Bộ Xây dựng; 

 - Uỷ Ban nhân dân tỉnh Cao Bằng. 

 

Căn cứ Thông tư số 19/2019/TT-BXD ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Xây dựng Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số số: 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ Khoa học và công nghệ Quy định về 

công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; 

Căn cứ Quyết định 44/2021/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc Ban hành Quy 

định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

Sở Xây dựng Báo cáo tình hình tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy năm 2022, như sau: 

STT 
Thông báo tiếp nhận của 

Sở Xây dựng (Số, ngày) 

Tên tổ chức, cá 

nhân công bố 

Địa chỉ sản xuất, 

kinh doanh 

Tên sản phẩm, 

hàng hóa Kiểu, 

loại 

Kích thước 

Quy 

chuẩn kỹ 

thuật 

Tổ chức 

chứng nhận 
Hiệu lực 

Phương 

thức 

1.  
92/TB-

SXD 
19/01/2022 

Công ty TNHH một 

thành viên tư vấn đầu 

tư xây dựng và 

thương mại Hồng Hà 

Nà Lủng, phường 

Duyệt Trung, 

thành phố Cao 

Bằng 

- Cát nghiền 

cho bê tông 

và vữa; 

- Cốt liệu lớn 

- Cát thô; 

- Đá 1x2, 2x4, 

4x6 cm 

QCVN 

16:2019/

BXD 

QUASTA-

CE1 

22/12/2021 

đến ngày 

21/12/2024 

5 

                                           
1 Trung tâm ứng dụng Tiêu chuẩn chất lượng QUASTA-CE 



2 

STT 
Thông báo tiếp nhận của 

Sở Xây dựng (Số, ngày) 

Tên tổ chức, cá 

nhân công bố 

Địa chỉ sản xuất, 

kinh doanh 

Tên sản phẩm, 

hàng hóa Kiểu, 

loại 

Kích thước 

Quy 

chuẩn kỹ 

thuật 

Tổ chức 

chứng nhận 
Hiệu lực 

Phương 

thức 

Cao Bằng (đá) dùng cho 

bê tông và 

vữa. 

2.  
950/TB-

SXD 
02/6/2022 

Công ty Cổ phần 

Hợp Lợi Cao Bằng 

Mỏ cát, sỏi Cải 

Chắp, xã Lê 

Chung, huyện 

Hoà An và 

phường Hoà 

Chung, thành phố 

Cao Bằng 

Cát tự nhiên 

dùng cho bê 

tông và vữa 

Cát thô; Cát 

mịn 

QCVN 

16:2019/

BXD 

TTP2 

14/9/2021 

đến ngày 

13/9/2024 

5 

3.  
1268/TB-

SXD 
11/7/2022 

Công ty cổ phần Xi 

măng – Xây dựng 

Công trình Cao Bằng 

Km6, phường 

Duyệt Trung, 

thành phố Cao 

Bằng, tỉnh Cao 

Bằng 

Xi măng Việt 

Ý 

Xi măng poóc 

lăng hỗn hợp 

PCB 30, PCB 

40 

QCVN 

16:2019/

BXD 

TTP 

06/7/2022 

đến ngày 

05/7/2025 

5 

4.  
1327/TB-

SXD 
20/7/2022 

Công ty TNHH Xuất 

nhập khẩu Cao Tân 

Phường Sông 

Hiến, thành phố 

Cao Bằng 

Gạch gốm ốp 

lát 

800x800, 

400x800, 

400x400, 

750x1500mm 

QCVN 

16:2019/

BXD 

Vinacontrol 3 
Theo lô 

nhập 
7 

5.  
1326/TB-

SXD 
20/7/2022 

Công ty TNHH Xuất 

nhập khẩu Cao Tân 

Phường Sông 

Hiến, thành phố 

Cao Bằng 

Gạch gốm ốp 

lát 

800x800, 

400x800, 

400x400, 

750x1500mm 

QCVN 

16:2019/

BXD 

Vinacontrol 
Theo lô 

nhập 
7 

6.  
1644/TB-

SXD 
30/8/2022 

Công ty TNHH Xuất 

nhập khẩu Cao Tân 

Phường Sông 

Hiến, thành phố 

Cao Bằng 

Gạch gốm ốp 

lát 

800x800, 

400x800, 

400x400, 

750x1500mm 

QCVN 

16:2019/

BXD 

Vinacontrol 
Theo lô 

nhập 
7 

7.  
1472/TB-

SXD 
10/8/2022 

Công ty TNHH Toàn 

Trung 

Mỏ đá xóm 8, 

phường Duyệt 

Trung, thành phố 

Cốt liệu lớn 

(đá dăm) 

dùng cho bê 

10x20mm; 

20x40mm. 

QCVN 

16:2019/

BXD 

AQCERT4 

27/7/2022 

đến ngày 

26/7/2025 

5 

                                           
2 Công ty Cổ phần chứng nhận và giám định TTP 
3 Công ty cổ phần chứng nhận và kiểm định VINACONTROL 
4 Công ty Cổ phần chứng nhận và Kiểm nghiệm chất lượng AQCERT 



3 

STT 
Thông báo tiếp nhận của 

Sở Xây dựng (Số, ngày) 

Tên tổ chức, cá 

nhân công bố 

Địa chỉ sản xuất, 

kinh doanh 

Tên sản phẩm, 

hàng hóa Kiểu, 

loại 

Kích thước 

Quy 

chuẩn kỹ 

thuật 

Tổ chức 

chứng nhận 
Hiệu lực 

Phương 

thức 

Cao Bằng tông và vữa 

8.  
1805/TB-

SXD 
19/9/2022 

Công ty TNHH 

Thương mại Xuất 

nhập khẩu Long Huy 

Lô 21, khu Đô thị 

mới, phường Đề 

Thám, thành phố 

Cao Bằng 

Gạch gốm ốp 

lát 

800x800, 

1500x750, 

800x400, 

300x300mm 

QCVN 

16:2019/

BXD 

Vinacontrol 
Theo lô 

nhập 
7 

9.  
2073/TB-

SXD 
21/10/2022 

Công ty TNHH 

Thương mại Xuất 

nhập khẩu Long Huy 

Lô 21, khu Đô thị 

mới, phường Đề 

Thám, thành phố 

Cao Bằng 

Gạch gốm ốp 

lát 

800x800, 

1500x750, 

800x400, 

400x400mm 

QCVN 

16:2019/

BXD 

AQCERT 
Theo lô 

nhập 
7 

10.  
2188/TB-

SXD 
04/11/2022 

Công ty TNHH 

Thương mại Xuất 

nhập khẩu Long Huy 

Lô 21, khu Đô thị 

mới, phường Đề 

Thám, thành phố 

Cao Bằng 

Gạch gốm ốp 

lát 

400x400, 

1500x750, 

800x400, 

800x800mm 

QCVN 

16:2019/

BXD 

AQCERT 
Theo lô 

nhập 
7 

11.  
2404/TB-

SXD 
28/11/2022 

Doanh nghiệp tư 

nhân Tiến Lực 

Mỏ đá Phia Nim, 

xã Tam Kim, 

huyện Nguyên 

Bình 

Cốt liệu lớn 

(đá dăm) 

dùng cho bê 

tông và vữa 

0,5; 1x2; 

2x4; 4x6 cm 

QCVN 

16:2019/

BXD 

AQCERT 

02/11/2022 

đến ngày 

01/11/2025 

5 

12.  
2402/TB-

SXD 
28/11/2022 

Doanh nghiệp tư 

nhân Tiến Lực 

Xóm Nà Cọn, thị 

trấn Nguyên 

Bình, huyện 

Nguyên Bình 

Gạch bê tông 

- 2 lỗ, 

210x105x60m

m, M7,5 

- 2 lỗ, 

250x150x100

mm, M7,5 

- 2 lỗ, 

360x170x120

mm, M7,5 

QCVN 

16:2019/

BXD 

Viện Khoa 

học và Công 

nghệ xây 

dựng 

26/5/2022 

đến ngày 

26/5/2023 

5 

13.  
2403/TB-

SXD 
28/11/2022 

Doanh nghiệp tư 

nhân Tiến Lực 

Xóm Nà Cọn, thị 

trấn Nguyên 

Bình, huyện 

Nguyên Bình 

Cát nghiền 

cho bê tông 
 

QCVN 

16:2019/

BXD 

Viện Khoa 

học và Công 

nghệ xây 

dựng 

26/5/2022 

đến ngày 

26/5/2023 

5 

14.  
2416/TB-

SXD 
29/11/2022 

Công ty TNHH 

Thương mại Xuất 

nhập khẩu Long Huy 

Lô 21, khu Đô thị 

mới, phường Đề 

Thám, thành phố 

Cao Bằng 

Gạch gốm ốp 

lát 
800x800mm 

QCVN 

16:2019/

BXD 

AQCERT 
Theo lô 

nhập 
7 



4 

STT 
Thông báo tiếp nhận của 

Sở Xây dựng (Số, ngày) 

Tên tổ chức, cá 

nhân công bố 

Địa chỉ sản xuất, 

kinh doanh 

Tên sản phẩm, 

hàng hóa Kiểu, 

loại 

Kích thước 

Quy 

chuẩn kỹ 

thuật 

Tổ chức 

chứng nhận 
Hiệu lực 

Phương 

thức 

15.  
2585/TB-

SXD 
07/12/2022 

Công ty TNHH TM 

& XNK Lợi Hương 

02A Lý Tự 

Trọng, Bế Văn 

Đàn, phường Hợp 

Giang, thành phố 

Cao Bằng 

Gạch gốm ốp 

lát 

40*40cm, 

40*80cm, 

60*60cm, 

80*80cm. 

QCVN 

16:2019/

BXD 

Vinacontrol 
Theo lô 

nhập 
7 

16.  
2586/TB-

SXD 
07/12/2022 

Công ty TNHH TM 

& XNK Lợi Hương 

02A Lý Tự 

Trọng, Bế Văn 

Đàn, phường Hợp 

Giang, thành phố 

Cao Bằng 

Gạch gốm ốp 

lát 

40*40cm, 

40*80cm, 

60*60cm, 

80*80cm. 

QCVN 

16:2019/

BXD 

Vinacontrol 
Theo lô 

nhập 
7 

 

Tổng số hồ sơ công bố hợp quy đã tiếp nhận: 16 hồ sơ./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND các huyện, thành phố; 

- Cổng thông tin Sở Xây dựng; 

- Lưu: VT, KTVLXD. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nông Văn Trung 
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